	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:    Kinh tế học vĩ mô (Macroeconomics) 
Mã số học phần: 7070105
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) , thời gian học: 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết 35; 
Bài tập: 10
; Thực hành:
0; 
       Thực tập: 0
 Đồ án: 0
; Tự học:
90;
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
0701-02
2. TS. Nguyễn Văn Bưởi
0702-02
3. TS.Vũ Diệp Anh                                                    
 0701-06

4. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan                                  
  0701-03
5. Ths. Trần Anh Dũng
 0701-04
6. Ths. Vũ Thị Hiền
 0701-08

7. Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh
 0701-09
2.2. Bộ môn: Bộ môn Kinh tế cơ sở 
2.3. Khoa:  Kinh tế - Quản trị kinh doanh

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (7020102); Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (7020103); Toán cao cấp 1 (7010114); Toán cao cấp 2 (7010115)
3.2. Môn học học trước:  Không
4. Mục tiêu của học phần  
4.1. Kiến thức  
Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp Mỏ; Quản trị doanh nghiệp Dầu khí; Quản trị kinh doanh  những kiến thức cơ bản về  kinh tế học, các nguyên lý vận động của nền kinh tế cũng như của từng tế bào của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, sinh viên nắm được phương pháp luận của các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản, những tác động của Chính phủ trong nền kinh tế hỗn hợp. Nắm vững cơ sở lí luận hình thành các chính sách tài khóa, chính sách tiền  tệ và sự phối hợp đồng bộ giữa các cặp chính sách.
4.2. Kỹ năng  
4.2.1. Vận dụng được các quan điểm kinh tế trong nghiên cứu  và phân tích các mô hình nền kinh tế và sự vận động của nền kinh tế hỗn hợp
4.2.2. Nắm vững các phương pháp hạch toán thu nhập quốc dân
4.2.3. Nắm vững và vận dụng được các phương pháp xác định sản lượng, lãi suất cũng như các biến số kinh tế khác trong mỗi nền kinh tế, trong đó đi sâu vào nghiên cứu nền kinh tế hỗn hợp
4.2.4. Nắm vững và vận dụng được phương pháp cân bằng tổng hợp, xuất phát từ cân bằng của thị trường hàng hóa, cân bằng của thị trường tiền tệ và cân bằng của toàn bộ nền kinh tế nói chung.
4.2.5.  Nắm vững cách thức xây dựng hàm tổng cung và sự điều chỉnh tổng cung của nền kinh tế
4.2.6.  Nắm vững các vấn đề về lạm phát và thất nghiệp và mối quan hệ giữa chúng trong ngắn hạn và trong dài hạn
4.2.7.  Nắm vững và vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô trong mô hình nền kinh tế mở với các tác động của nền kinh tế toàn cầu
5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung cơ bản của môn học giới thiệu các nguyên lý cơ bản về hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, các mô hình tổ chức và các  tác nhân trong nền kinh tế, bao gồm:  Những khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô, mô hình luân chuyển kinh tế vĩ mô và các phương pháp đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế;  giới thiệu những nét khái quát về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô cũng như các chính sách kinh tế vĩ mô cơ bản; lạm phát và  thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu các vấn đề kinh tế vĩ mô của một  nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và những tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở..
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
	4
	4.1

	1.1
	Khái niệm và đặc trưng của kinh tế học vĩ mô
	
	

	1.1.1
	Khái niệm, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vĩ mô
	
	

	1.1.2
	Những đặc trưng của kinh tế học vĩ mô
	
	

	1.2
	Các vấn đề kinh tế cơ bản và tổ chức nền kinh tế
	
	4.2.1

	1.2.1
	Các vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế  
	
	

	1.2.2
	Tổ chức nền kinh tế  và các tác nhân trong nền kinh tế
	
	

	1.3
	Tổng cung  và tổng cầu
	
	4.2.1

	1.3.1
	Tổng cung
	
	

	1.3.2
	Tổng cầu
	
	

	1.4
	Mục tiêu và chính sách kinh tế vĩ mô
	
	4.2.1

	1.4.1
	Mục tiêu kinh tế ví mô
	
	

	1.4.2
	Các chính sách kinh tế vĩ mô
	
	

	Chương 2
	TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN
	6
	4.2.2

	2.1
	Các chỉ tiêu đo lường tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân
	
	

	2.1.1
	Tổng giá trị sản xuất
	
	

	2.1.2
	Giá trị gia tăng
	
	

	2.1.3
	Tổng sản phẩm quốc nội 
	
	

	2.1.4
	Tổng sản phẩm quốc dân
	
	

	2.1.5
	Sản phẩm quốc dân ròng và sản phẩm quốc nội ròng
	
	

	2.1.6
	Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân được quyền sử dụng
	
	

	2.2
	Đồng nhất thức về mối quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế
	
	

	2.2.1
	Xây dựng đồng nhất thức
	
	

	2.2.2
	Ý nghĩa đồng nhất thức trong các mô hình nền kinh tế
	
	

	Chương 3
	TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ
	10
	4.2.3

	3.1
	 Tổng cầu và sản lượng cân bằng
	
	

	3.1.1
	Tổng cầu và sản lượng cân bằng trong mô hình kinh tế đơn giản
	
	

	3.1.2
	Hàm tổng cầu và sản lượng trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của chính phủ
	
	

	3.1.3
	Tổng cầu và sản lượng  cân bằng trong nền kinh tế mở
	
	

	3.2
	 Chính sách tài khoá
	
	4.2.3

	3.2.1
	Khái niệm và công cụ của chính sách tài khóa
	
	

	3.2.2
	Chính sách tài khoá trong lý thuyết
	
	

	3.2.3
	Chính sách tài khoá trong thực tế
	
	

	3.2.4
	Chính sách  tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách
	
	

	Chương 4
	TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
	15
	4.2.3

	4.1
	 Khái niệm, chức năng và phân loại tiền tệ
	
	

	4.1.1
	Khái niệm
	
	

	4.1.2
	Chức năng của tiền
	
	

	4.1.3
	Phân loại tiền
	
	

	4.2
	Mức cung tiền và vai trò kiểm soát cung tiền của Ngân hàng Trung ương
	
	4.2.3

	4.2.1
	Khái niệm mức cung tiền
	
	

	4.2.2
	Tiền cơ sở và các chỉ tiêu cung tiền
	
	

	4.2.3
	Hệ thống ngân hàng thương mại
	
	

	4.2.4
	Xác định mức cung tiền
	
	

	4.2.5
	Ngân hàng trung ương  và vai trò kiểm soát cung tiền của Ngân hàng Trung ương
	
	

	4.3
	 Mức cầu tiền
	
	4.2.3

	4.3.1
	Phân biệt giữa «tiền» và «trái phiếu»
	
	

	4.3.2
	Cầu về «tiền» và cầu về «trái phiếu»
	
	

	4.3.3
	Thị trường tiên tệ và thị trường trái phiếu
	
	

	4.4
	Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu
	
	4.2.4

	4.4.1
	Cân bằng thị trường tiền tệ
	
	

	4.4.2
	Quan hệ giữa lãi suất  và tổng cầu
	
	

	4.4.3
	Mô hình IS – LM
	
	

	4.5
	Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và sự phối hợp giữa 2 chính sách
	
	4.2.4

	4.5.1
	Chính sách tiền tệ
	
	

	4.5.2
	Chính sách tài khóa và sự tháo lui đầu tư
	
	

	4.5.3
	Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa
	
	

	Chương 5
	TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH
	3
	

	5.1
	Tổng cung và thị trường lao động
	
	4.2.5

	5.1.1
	Thị trường lao động
	
	

	5.1.2
	Giá cả, tiền công và việc làm
	
	

	5.1.3
	Đường tổng cung thực tế ngắn hạn
	
	

	5.2
	Mối quan hệ tổng cung – tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế
	
	4.2.5

	5.2.1
	Quan  hệ tổng cung – tổng cầu
	
	

	5.2.2
	Chu kỳ kinh doanh
	
	

	Chương 6
	THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT
	3
	

	6.1
	 Thất nghiệp
	
	4.2.6

	6.2
	Lạm phát
	
	4.2.6

	6.3
	Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	
	4.2.6

	Chương 7
	KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ
	4
	

	7.1
	Thương mại quốc tế
	
	4.2.7

	7.2
	Cán cân thanh toán quốc tế
	
	4.2.7

	7.3
	Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối
	
	4.2.7

	7.4
	Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở
	
	4.2.7


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Vận dụng cơ sở lý luận  trong phân tích những vấn đề kinh tế của quốc gia và quốc tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ chủ đề thảo luận nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	
	Điểm bài tập nhóm
	- Chuẩn bị bài thảo luận theo nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	
	Điểm tham gia thảo luận
	- Tích cực tham gia trong giờ thảo luận
- Tham gia 100% số giờ thảo luận trên lớp.
	30%

	
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (45 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm   (60  phút).

- Tham dự ít nhất 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

1. Giáo trình và cuốn hướng dẫn thực hành kinh tế vĩ mô do bộ môn Kinh tế vĩ mô -Trường ĐH Kinh tế quốc dân biên soạn.
2. David Begg và nnk (1992), Kinh tế học. NXB Giáo dục Đào tạo và Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. (Bản dịch tiếng Việt)
3.  Peter Smith and David Begg (1995), Bài tập kinh tế học,  NXB Giáo dục Đào tạo và Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. (Bản dịch tiếng Việt)
4.  Paul Samuelson  và nnk (1989), Kinh tế học, Học việc Quan hệ Quốc tế. (Bản dịch tiếng Việt)
5. Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer (1994), Macroeconomics, NXB McGaw-Hill, Inc.

6. William  H. Branson (1995), Lí thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô, NXB Harper & Row, New York

7. N. Mankiw, Những nguyên lý kinh tế học (Principles of Economics).

8. Web site: http//www.kinhtehoc.com.vn

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

1.1. Khái niệm và đặc trưng của kinh tế học vĩ mô

1.1.1.  Khái niệm, nội dung và phương pháp nghiên cứu

1.1.2.   Những đặc trưng của kinh tế học vĩ mô

1.2. Các vấn đề kinh tế cơ bản và tổ chức nền kinh tế 

1.2.1. Các vấn đề kinh tế cơ bản của nền kinh tế   

1.2.3. Tổ chức nền kinh tế  và các tác nhân trong nền kinh tế
1.3.  Tổng cung và tổng cầu


1.3.1. Tổng cung

1.3.2. Tổng cầu

1.3.3. Cân bằng tổng cung - tổng cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng của nền kinh tế

1.4. Mục tiêu và chính sách kinh tế vĩ mô

1.4.1. Mục tiêu kinh tế vĩ mô

1.4.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô

	8

	0
	0


	+Tài liệu [1]: Nội dung các mục từ 1.1 đến 1.4 của Chương 1  
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm và câu hỏi „Đúng/Sai/Tại sao“ tương ứng của chương 1 trong sách bài tập. 
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Tìm  hiểu về mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và viết báo cáo nhóm.

	3,4
	CHƯƠNG 2. TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 

2.1. Các chỉ tiêu đo lường tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân

2.1.1. Tổng giá trị sản xuất


2.1.2. Giá trị gia tăng

2.1.3. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

2.1.4. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)


	8
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 2.1 của Chương 2.

+Ôn tập nội dung đã học ở chương 1
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về hạch toán các chỉ tiêu phản ánh thu nhập quốc dân tương ứng của chương 2 trong sách bài tập 
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề: Những kiếm khuyết của chỉ tiêu GDP và khái niệm GDP xanh (Green GDP); Sự khác biệt giữa hệ số điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng

	
	CHƯƠNG 2. TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN 

2.1.5. Sản phẩm quốc dân ròng, sản phẩm quốc nội ròng

2.1.6. Thu nhập quốc dân và thu nhập quốc dân có thể sử dụng

2.2. Đồng nhất thức về mối quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế

2.2.1. Xây dựng đồng nhất thức

2.2.2. Ý nghĩa đồng nhất thức trong các mô hình nền kinh tế

	
	
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 2.1 và 2.2 của Chương 2.

+Ôn tập nội dung 2.1. đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về hạch toán các chỉ tiêu phản ánh thu nhập quốc dân tương ứng của chương 2 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề: Những kiếm khuyết của chỉ tiêu GDP và khái niệm GDP xanh (Green GDP); Sự khác biệt giữa hệ số điều chỉnh GDP và chỉ số giá tiêu dùng

	5,6,7
	CHƯƠNG 3. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ 

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng

3.1.1. Tổng cầu trong mô hình kinh tế đơn giản
3.1.2. Hàm tổng cầu trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của chính phủ

	16
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 3.1 và 3.3 của Chương 3.

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng tương ứng của chương 3 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề: sự khác biệt giữa tổng cầu, sản lượng cân bằng và số nhân chi tiêu trong các mô hình nên kinh tế giản đơn, nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ và nền kinh tế mở

	
	CHƯƠNG 3. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ

3.1.3. Tổng cầu và sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

3.2. Chính sách tài khoá 

3.2.1. Khái niệm và công cụ của chính sách tài khóa

3.2.2.. Chính sách tài khoá trong lý thuyết

3.2.2. Chính sách tài khoá trong thực tế


	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 3.1 và 3.3 của Chương 3.

+Ôn tập nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng tương ứng của chương 3 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề: sự khác biệt giữa tổng cầu, sản lượng cân bằng và số nhân chi tiêu trong các mô hình nên kinh tế giản đơn, nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ và nền kinh tế mở

	
	CHƯƠNG 3. TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHOÁ

3.2.3. Chính sách  tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách


	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 3.1 và 3.2 của Chương 3.

+Ôn tập nội dung 3.1. đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về xây dựng hàm tổng cầu và xác định sản lượng cân bằng tương ứng của chương 3 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo về các vấn đề thâm hụt ngân sách của Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới cũng như cách thức tài trợ thâm hụt ngân sách, ưu nhược điểm của mỗi cách thức.

	8,9,10,11
	CHƯƠNG 4. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.1. Khái niệm, chức năng và phân loại tiền tệ  

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các chức năng của  tiền tệ

4.1.3. Phân loại tiền 

4.2. Mức cung tiền và vai trò kiểm soát cung tiền của Ngân hàng Trung ương

4.2.1. Khái niệm mức cung tiền  

4.2.2. Tiền cơ sở và các chỉ tiêu cung tiền  

4.2.3. Hệ thống ngân hàng thương mại

4.2.4. Xác định mức cung tiền

4.2.5. Ngân hàng trung ương  và vai trò kiểm soát cung tiền của Ngân hàng Trung ương


	22
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 4.1 và 4.2 của Chương 4.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về tiền tệ và mức cung tiền của chương 4 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về hệ thống ngân hàng thương mại và chức năng của các ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên thế giới; Tìm hiểu về luật các tổ chức tín dụng và luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	
	CHƯƠNG 4. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

4.3. Mức cầu tiền

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu

4.4.1. Cân bằng thị trường tiền tệ


4.4.2. Quan hệ giữa lãi suất  và tổng cầu


	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 4.3 đến 4.5 của Chương 4.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về tiền tệ và mức cung tiền của chương 4 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về hệ thống ngân hàng thương mại và chức năng của các ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên thế giới; Tìm hiểu về luật các tổ chức tín dụng và luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	
	CHƯƠNG 4. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
4.4.3. Mô hình IS – LM 

	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 4.4 và 4.5 của Chương 4.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về cân bằng của thị trường tiền tệ, ảnh hưởng của lãi suất tới tổng cầu và mô hình IS - LM của chương 4 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về hệ thống ngân hàng thương mại và chức năng của các ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên thế giới; Tìm hiểu về luật các tổ chức tín dụng và luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	
	CHƯƠNG 4. TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
4.5. Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và sự phối hợp giữa 2 chính sách. 

4.5.1. Chính sách tiền tệ

4.5.2. Chính sách tài khóa và sự tháo lui đầu tư
4.5.3. Sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa

	
	
	
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 4.4 và 4.5 của Chương 4.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về cân bằng của thị trường tiền tệ, ảnh hưởng của lãi suất tới tổng cầu và mô hình IS - LM của chương 4 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về hệ thống ngân hàng thương mại và chức năng của các ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên thế giới; Tìm hiểu về luật các tổ chức tín dụng và luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	12,13
	CHƯƠNG 5. TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH 

5.1. Tổng cung và thị trường lao động

5.1.1. Thị trường lao động

5.1.2. Giá cả, tiền công và việc làm

5.1.3. Đường tổng cung thực tế ngắn hạn

5.2. Mối quan hệ tổng cung - tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế

5.2.1. Quan  hệ tổng cung - tổng cầu

5.2.3. Chu kỳ kinh doanh
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 5.1 và 5.2 của Chương 5.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ về thị trường lao động và đường tổng cung của chương 5 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về Thị trường lao động của Việt Nam và trên thế giới

	14
	CHƯƠNG 6. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT  

6.1. Thất nghiệp

6.2. Lạm phát

6.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp
	4
	2
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 6.1 và 6.3 của Chương 6.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về lạm phát và thất nghiệp trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về tình hình lạm phát và tình hình thất nghiệp của Việt Nam và trên thế giới trong thời gian hiện tại; Mối quan hệ giữa mức lương tối thiểu và tỷ lệ thất nghiệp...

	15,16
	CHƯƠNG 7. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ 

7.1. Thương mại quốc tế

7.2. Cán cân thanh toán quốc tế

7.3. Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối


	6
	2
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 7.1 và 7.3 của Chương 7.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về tiền tệ và mức cung tiền của chương 4 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về lợi thế cạnh tranh, về cán cân thanh toán .

	
	CHƯƠNG 7. KINH TẾ VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

7.4. Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở


	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chuẩn bị trước ở nhà nội dung  mục 7.4 của  Chương 7.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:

- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.

-Trả lời các câu hỏi  trắc nghiệm; câu hỏi „Đúng/sai/Tại sao“ và các bài tập về thương mại quốc tế và tỷ giá hối đoái, lợi thế cạnh tranh của chương 7 trong sách bài tập 

-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): nghiên cứu và viết báo cáo thảo luận về lợi thế cạnh tranh, về cán cân thanh toán và tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh tế của một quốc gia.


	
	Hà nội, ngày  06 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
TS. Bùi Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Vũ Diệp Anh



PAGE  
13

